1. Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia:
- Tên nhiệm vụ: “Sản xuất thử nghiệm hai giống lúa chịu ngập (HL5 và SHPT3) tại Quảng Ngãi và vùng duyên hải Nam Trung Bộ”.

Mã số: 02/20-HĐ-DAĐL.CN-CNN
- Thuộc Chương trình (tên, mã số chương trình): Dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia 
- Tổng kinh phí thực hiện:



 9.440 triệu đồng
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
 4.440 triệu đồng
Kinh phí từ nguồn khác:


 5.000 triệu đồng
- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2023.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Di truyền Nông nghiệp
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đặng TRọng Lương
- Các thành viên chính thực hiện đề tài:
	TTT
	Họ  và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Tổ chức công tác

	11
	Đặng Trọng Lương
	PGS. TS.
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	22
	Nguyễn Thành Đức
	TS.
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	33
	Mai Đức Chung
	TS.
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	44
	Nguyễn Phương Nghị
	ThS.
	Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

	55
	Phạm Thị Hằng
	ThS.
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	66
	Trịnh Thị Mỹ Hạnh
	KS.
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	77
	Phạm Văn Thi
	KS.
	Công ty TNHH Nông lâm nghiệp TBT, Quảng Ngãi

	88
	Trần Duy Dương
	TS.
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	99
	Nguyễn Phương Anh 
	KS.
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	110
	Nguyễn Văn Cường
	ThS.
	Viện Di truyền Nông nghiệp


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 03/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.1. Danh mục các sản phẩm đã hoàn thành

2.1.1. Sản phẩm dạng 1:
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Kết quả Sản xuất được thử hạt giống lúa SHPT3: 1,0 tấn giống siêu nguyên chủng/0,2ha, 113,26 tấn hạt giống nguyên chủng/20ha và 430,49 tấn hạt giống xác nhận/80ha.

Giống HL5: 1,03 tấn SNC/0,2ha, 110,08 tấn giống lúa nguyên chủng/20ha và 421,9 tấn giống xác nhận/80ha. Hạt giống HL5 và SHPT3 đạt tiêu chuẩn QCVN 01- 54;2011/BNNPTNT
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	03 mô hình sản xuất thử lúa thương phẩm lúa HL5 và SHPT3 tại 03 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên với quy mô mỗi giống 10ha/tỉnh. Năng suất vượt đối chứng 10-15%
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Giống lúa HL5 được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành cho các tỉnh phía Bắc và Nam Trung Bộ, tại QĐ số 167/QĐ-TT-CLT ngày 26/7/2021
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Giống lúa SHPT3 được công nhận lưu hành cho các tỉnh phía Bắc và Nam Trung Bộ, tại QĐ số 204/QĐ-TT-CLT ngày 25/10/2021
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2:
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống HL5 và SHPT3 các cấp SNC, NC và xác nhận. Công nhận cơ sở tại quyết định số 106/QĐ-VDT-KH ngày 20/5/2022 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa HL5 và SHPT3 tại quyết định số 107a/QĐ-VDT-KH ngày 24/5/2022  
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3:
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Tập huấn
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.4. Sản phẩm đào tạo
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Thạc sỹ (1 học viên)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
Về giống: Hai giống lúa thuần HL5 và SHPT3 mang gen chịu ngập, được công nhận lưu hành tại các tỉnh Nam Trung bộ gồm 8 tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên là kết quả nổi trội của dự án sản xuất thử, do vậy các giống lúa này sẽ được thêm vào bộ giống để có cơ sở lựa chọn việc cơ cấu vào bộ giống lúa cho các vùng phục vụ sản xuất đại trà. Mặt khác, hai giống này cũng được công nhận lưu hành tại các tỉnh phía Bắc nên phổ phân bố của các giống rất rộng phục vụ tăng năng suất lúa, đặc biệt là gạo chế biến. gạo chế biến gồm Sau khi kết thúc dự án, các sản phẩm của dự án sẽ được nhân rộng và chuyển giao vào sản xuất. Phương thức triển khai như sau:

Về quy trình công nghệ. Những quy trình công nghệ áp dụng từ khâu sản xuất hạt giống các cấp, quy trình kỹ thuật canh tác từ khâu gieo sạ, chăm sóc đến thu hoạch. Các quy trình công nghệ đang được áp dụng tại các địa phương thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Công nghệ sử dụng là những tiến bộ kỹ thuật phổ biến, thông qua nghiên cứu, phù hợp với trình độ phát triển khoa học công nghệ trong nước. 

Khả năng áp dụng: Công nghệ có thể được áp dụng dễ dàng dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, có chuyên môn về cây lúa.

Các vùng trũng trồng lúa, thường bị ngập lụt vào đầu vụ xuân, do các cơn mưa đầu mùa, các giống này sẽ có khả năng chống chịu tốt, do vậy giảm được rủi ro do ngập úng và vẫn giữ được năng suất 80-90%, trong khi đó các giống lúa khác có thể bị mất trắng hoặc giảm năng suất 60-70%.

Giống lúa HL5 được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành cho các tỉnh phía Bắc và Nam Trung Bộ tại QĐ số 167/QĐ-TT-CLT ngày 26/7/2021 và giống lúa SHPT3 được công nhận lưu hành cho các tỉnh phía Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại QĐ số 204/QĐ-TT-CLT ngày 25/10/2021.
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ
2.4.1. Hiệu quả kinh tế

Dự án đã xây dựng 3 mô hình tại 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, tiến hành tính toán hiệu quả kinh tế cho thấy đối với giống lúa HL5, SHPT3 kết quả thể hiện rõ sau khi tính toán chi phí sản xuất bao gồm: giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động đã thu được kết quả tổng chi của giống lúa HL5 và SHPT3 là 32.962.000 đồng/ha, của giống đối chứng ĐV108 là 32.902.000 đồng/ha. 

Sử dụng hai giống lúa cho năng suất cao hơn so với các giống sản xuất đại trà 10-15%, do đó mỗi ha tổng thu của HL5 và SHPT3 được tính dựa trên năng suất thực thu nhân với giá thị trường là 650.000 đồng/tạ. Kết quả thu được tổng thu của HL5 và SHPT3 nên lãi thuần sẽ cao hơn so với đối chứng. Giống HL5 lãi thuần ước đạt được 12.213.000 - 15.463.000đ/ha, còn giống SHPT3 lãi thuần là 13.383.000 - 15.398.000đ/ha. Trong khi đó đối chứng đạt 7.663.000đ/ha.
2.4.2. Hiệu quả xã hội
Dự án đã làm thay đổi nhận thức cho nhiều người dân, đặc biệt là người dân vùng trồng lúa hay bị ngập úng do mưa đầu vụ, từ việc sử dụng giống lúa thông thường chuyển sang sử dụng giống lúa có năng suất cao, có khả năng chống chịu ngập úng sẽ giải quyết tốt về an ninh lương thực. Cũng thông qua tập huấn, chuyển giao đã từng bước nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người sản xuất nhằm đáp ứng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Dự án đã tạo công ăn việc làm trực tiếp cho hàng trăm lao động vùng nông thôn và tạo công ăn việc làm gián tiếp khác cho hàng ngàn lao địa phương, từ các dịch vụ liên quan như: kinh doanh giống, sản xuất lúa chế biến, chế biến bún bánh phục vụ dân sinh trong khu vực.

Thông qua việc xây dựng quy trình, đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình dự án đã thực hiện đúng mục tiêu ban đầu đề ra đó là công nhận lưu hành được giống lúa chịu ngập, năng suất cao và ổn định phục vụ phát triển kinh tế địa phương, từ đó góp phần vào việc hạn chế rủi ro do thiên tai trong vùng.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1) Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu ( vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                        FORMCHECKBOX 


- Đạt                      
       FORMCHECKBOX 


- Không đạt                     FORMCHECKBOX 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật
